
Tổng số
TTHC quy 

định mới

TTHC sửa 

đổi, bổ sung
TTHC bãi bỏ

Ban hành mới 

hoặc sửa đổi, 

bổ sung (Công 

khai)

Bãi bỏ hoặc 

thay thế 

(Không công 

khai)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

1
UBND tỉnh 

Lai Châu
99 0 660 67 492 101 557 101 1.457

2
Sở Công 

Thương
8 0 39 3 34 2 37 2 133

3
Sở Giáo dục 

và Đào tạo
4 0 15 0 15 0 15 0 86

4
Sở Giao 

thông vận tải
4 0 5 3 2 0 5 0 125

5
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư
4 0 21 0 14 7 14 7 119

6

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ

8 0 40 13 19 8 32 8 52

A. CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG

PHỤ LỤC I:

KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày   tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện

Số lượng 

quyết định 

công bố

Số lượng văn 

bản QPPL 

quy định 

TTHC được 

công bố

Số lượng TTHC đã được công bố
Số lượng TTHC đã được công 

khai/ không công khai

Tổng số 

TTHC thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết của 

địa phương 

tính đến thời 

điểm báo cáo

1



Tổng số
TTHC quy 

định mới

TTHC sửa 

đổi, bổ sung
TTHC bãi bỏ

Ban hành mới 

hoặc sửa đổi, 

bổ sung (Công 

khai)

Bãi bỏ hoặc 

thay thế 

(Không công 

khai)

STT

Tên cơ quan, 

đơn vị thực 

hiện

Số lượng 

quyết định 

công bố

Số lượng văn 

bản QPPL 

quy định 

TTHC được 

công bố

Số lượng TTHC đã được công bố
Số lượng TTHC đã được công 

khai/ không công khai

Tổng số 

TTHC thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết của 

địa phương 

tính đến thời 

điểm báo cáo

7

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội

13 0 43 9 20 14 29 14 126

8 Sở Nội vụ 1 0 4 0 4 0 4 0 82

9

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

12 0 64 16 35 13 51 13 110

10 Sở Tài chính 3 0 20 0 3 17 3 17 17

11

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường

11 0 101 2 90 9 90 9 94

12

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông

5 0 16 0 12 4 12 4 39

13 Sở Tư pháp 8 0 128 3 125 0 128 0 125

14

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch

5 0 39 7 13 19 20 19 115

15 Sở Xây dựng 4 0 76 6 70 0 76 0 62

16 Sở Y tế 9 0 49 5 36 8 41 8 172
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